
 

 

UBND XÃ NỘI BÀI 

PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI 

 

Số:      /TB-VHXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nội Bài, ngày      tháng 5 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công khai danh sách các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế  

quản lý trên địa bàn xã Nội Bài năm 2026 
(Tính đến ngày 07/5/2026) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 17/12/2025 của UBND xã 

Nội Bài về khắc phục điểm nghẽn công tác An toàn thực phẩm; Kế hoạch số 

149/KH-UBND ngày 08/4/2026 về điều tra, rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và điều tra kiến thức, thái độ, thực hành của 

chủ cơ sở, người chế biến, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm và điều kiện 

an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố khắc 

phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã năm 2026  

Phòng Văn hóa – Xã hội xã Nội Bài báo cáo kết quả thống kê, rà soát các 

cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế quản lý (phụ lục kèm theo) 

Phòng Văn hóa xã thông báo để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, tổ tự Giám 

sát An toàn thực phẩm tại Cộng đồng và người dân được biết. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH (B, 01b). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thế Lưu 

 



 

 

UBND XÃ NỘI BÀI  

PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỔNG HỢP DANH SÁCH 

Các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế quản lý 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-VHXH ngày     /5/2026 của Phòng Văn hóa – Xã hội) 

 

TT Tên cơ sở Họ tên chủ cơ sở Địa chỉ kinh doanh 

1 Nhà hàng Phố Núi Trần Văn Quyết Khu 3 

2 Nhà hàng Phương Nam Nguyễn Văn Oanh Khu 3 

3 Bê thui cầu mống Nguyễn Văn Tịnh Khu 3 

4 Phở gà Thành béo Trần Đức Thành Khu 3 

5 Cơm niêu O Vân Lê Thị Vân Khu 3 

6 Cà phê Olala Nguyễn Tiến Dũng Khu 3 

7 Quán ngon Nguyễn Trung Kiên Khu 3 

8 Cà phê Điểm hẹn Đặng Kim Quế Khu 3 

9 Cơm Hồng Vân Nguyễn Hồng Vân Khu 3 

10 Phở cồ Nam Định Nguyễn Văn Nhự Khu 3 

11 Cà phê Gardent Hồ Thị Chung Khu 3 

12 Gà Hoàng Yến Trần Thị Hợp Khu 3 

13 Cơm bình dân Nguyễn Thị Hồng Tuyên Khu 3 

14 Bia hơi Phương Lý Vương Thị Lý Khu 3 

15 Cháo gà Chiến Thủy Phan Thị Thủy Khu 3 

16 Quán Anh Quân Lê Thị Thu Khu 3 

17 Nhà hàng Phương Thảo Đặng Thị Diệu Linh Khu 3 

18 Cơm phở Thu Thủy Trần Văn Nghi Xóm 10- Thôn Thắng Lợi 

19 Vịt Khải Xồm Nguyễn Văn Khải Xóm 10- Thôn Thắng Lợi 

20 Phở bò Đức Phượng Khương Thị Phượng Xóm 11- Thôn Thắng Lợi 

21 Vua gà tươi Vũ Đình Cường Xóm 11- thôn Thắng Lợi 

22 Lẩu lòng bò Đồng Mạnh Tiến Xóm 11- thôn Thắng Lợi 

23 Kem – Trà sữa Nguyễn Thị Thủy Xóm 10- thôn Thắng Lợi 

24 Nhà hàng Ánh Hồng Nguyễn Thị Hồng Xóm 10- thôn Thắng Lợi 

25 Ăn đêm Huyền Tám Tạ Thị Ngọc Anh Xóm 10- thôn Thắng Lợi 

26 Xôi gà Hòa Nghĩa Lê Thị Hòa Xóm 11- thôn Thắng Lợi 

27 Xôi, bánh mỳ Trần Thị Lĩnh Xóm 11- thôn Thắng Lợi 

28 Quán Long đỏ Khổng Văn Lân Xóm 11- thôn Thắng Lợi 

29 Bia hơi Chung Thanh Trần Thị Thanh Xóm 11- Thôn Thắng Lợi 

30 Cà phê Ngọc Nguyễn Thị Thanh Hà SN 51, Khu 1, Thôn Đông 

31 Phở cồ Phi Đỗ Trường Phi Khu 1, Thôn Đông 

32 Cơm phở Nguyễn Văn Thức SN 74, Khu 1, Thôn Đông 

33 Ăn vặt Bigbang Mai Xuân Hiếu Khu 1, Thôn Đông 

34 Quán Tí Sún Đào Thị Hải Vân SN 101, Khu 1, Thôn Đông 
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TT Tên cơ sở Họ tên chủ cơ sở Địa chỉ kinh doanh 

35 Pizza ChiBunCha Nguyễn Quỳnh Chi SN 127, Khu 1, Thôn Đông 

36 Cơm phở Ngọc Sang Vũ Ngọc Đức SN 132, Khu 1, Thôn Đông 

37 Cháo dinh dưỡng Hikid Nguyễn Thị Trang SN 24, Khu 1, Thôn Đông 

38 Bánh đa cá rô đồng Nguyễn Tiến Định Khu 1, Thôn Đông 

39 Bánh mì bóng đêm Đỗ Thị Hồng SN 24, Khu 1, Thôn Đông 

40 Vịt nướng Vương Thị Thanh Luyến SN 23, Khu 1, Thôn Đông 

41 Bún chả Nguyễn Thị Bé Khu 1, Thôn Đông 

42 Cháo dinh dưỡng Trần Quang Nghĩa Xóm 4, Thôn Đông 

43 Xôi – bánh mì Đồng Thanh Mai Xóm 4, Thôn Đông 

44 Xôi – bánh mì Nguyễn Thị Thành Xóm 4, Thôn Đông 

45 Xôi – bánh mì Dương Thị Mến Xóm 4, Thôn Đông 

46 Xôi – bánh mì Nguyễn Thị Dung Xóm 4, Thôn Đông 

47 Bún chả Nguyễn Thị Triệu Oanh Xóm 4, Thôn Đông 

48 Thịt chó Trần Văn Bình Xóm 3, Thôn Đông 

49 Chang Pizza Bùi Minh Tân Khu 1 

50 Ăn đêm Nguyễn Thị Luyện SN07 Dãy A5, TTSB 

51 Restaurant & coffee Trần Hưng Nhân SN 1, khu A, TTSB 

52 Bia hơi Trường Béo Phạm Xuân Trường 1A1B, dãy A15, TTSB 

53 Quán Thúy Hải Phòng Trần Thị Thúy SN 06, dãy A7, TTSB 

54 Phở gà ta  Vũ Thị Thủy 07A7- TTSB  

55 Cà phê Bảo Anh Nguyễn Thị Thu Hằng 10A7- TTSB  

56 Quán vịt Bùi Minh Tuấn 04A7- TTSB  

57 Cơm Trung Kiên Nguyễn Văn Đạt 2A8- TTSB  

58 Cà phê Giang Anh (cs 2) Nguyễn Thị Hải Dãy A8- TTSB 

59 Cơm niêu Minh Đạt Nguyễn Văn Minh Dãy 1- TTSB 

60 Nhà hàng Tuân Sáu Lê Thị Sáu SN 1, dãy A5- TTSB 

61 Cơm chân quê Nguyễn Thị Kiều Oanh SN 1, dãy A4, TTSB 

62 Quán cô Phương Nguyễn Thị Phương SN 08, dãy B1, TTSB 

63 Phở  Lê Văn Hùng SN 18, Dãy B4, TTSB 

64 Cà phê Bin Trần Thị Thành Dãy B16, TTSB 

65 Bún bò Huế Nguyễn Thị Liễu SN 20, dãy B4, TTSB 

66 Cà phê Giang Anh (cs2) Nguyễn Thị Bình SN 1, Dãy B5 

67 Cà phê Hai Lúa Nguyễn Thị Toan SN 13,Dãy B4, TTSB 

68 Phở Kiều Nguyễn Minh Đào SN 12, Dãy B4, TTSB 

69 Ẩm thực cậu Hưng Đào Thị Thu Hà SN 12, Dãy B4, TTSB 

70 Phở Thái Hà Vi Mạnh Thắng Dãy B17, TTSB 

71 Cà phê Nhím Lò Thanh Loan Dãy 17, TTSB 

72 Bún chả Nguyễn Thị Bích Phượng Dãy B17, TTSB 

73 Phở Vân Trần Thị Vân Khu B-TTSB  

74 Cà phê Sơn Anh Lê Thị Hồng Khu B-TTSB 

75 Quảng Cá Trương Xuân Quảng 17B4- Khu TTSB  
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TT Tên cơ sở Họ tên chủ cơ sở Địa chỉ kinh doanh 

76 Quán Đức Hà Nguyễn Thị Hà Ngã 3 trại cá 

77 Cơm Long Khánh Đỗ Thị Ngọc Lan Trại cá 

78 Cơm Mạnh Huyền Phạm Thị Hiền Trại cá 

79 Cơm Thiên Vũ Vũ Thị Hạnh Trại cá 

80 Phở Bò Nguyễn Văn Thể Bắc Thượng 

81 
Trường mần non tư thục 

Hoa Anh Đào Nguyễn Thị Lý Bắc Thượng 

82 Bánh mỳ pate Trần Thị Hương Bắc Thượng 

83 Miến lươn Nguyễn Thị Cúc Bắc Hạ 

84 Bún, Phở Nguyễn Hải Anh Bắc Hạ 

85 Phở Bò Nguyễn Trọng Âu Bắc Hạ 

86 Trường Mầm Non Sakura Lê Thị Hương Khánh Xuân Bách 

87 
Cơ Sở Mầm Non Hoa Anh 

Đào Lê Thị Hương Khánh Xuân Bách 

88 
Trường TCKTKTPhan 

Chu Chinh Nguyễn Văn Chung Xuân Bách 

89 Lẩu Mèo Nguyễn Văn Trường Xuân Bách 

90 Bún Lòng Võ Văn Thắng Xuân Bách 

91 Bia Hơi, Lẩu Nguyễn Văn Hậu Xuân Bách 

92 Lẩu bia Nguyễn Văn Quỳnh Xuân Bách 

93 Bánh mỳ Pate Trần Thị Kim Hoàn Xuân Bách 

94 Bánh mỳ Pate Vũ Thị Kim Thanh Xuân Bách 

95 Cơm Bình Dân Trần Thị Lan Xuân Bách 

96 Phở bò/ cơm rang Bùi Đức Duẩn Xuân Bách 

97 Phở bò/ cơm rang Nguyễn Thị Len Xuân Bách 

98 Bún Chả/ Bún Cá Nguyễn Thị Loan Xuân Bách 

99 Cơm Bình Dân Tạ Huy Minh Xuân Bách 

100 Bún Phở Tạ Văn Hưng Xuân Bách 

101 Lẩu, bia Nguyễn Văn Quỳnh Xuân Bách 

102 Quán ăn vặt Đặng Thúy Vân Xuân Bách 

103 Cháo Dinh Dưỡng Ngô Thị Nhung Xuân Bách 

104 Cháo Dinh Dưỡng Nguyễn Thị Lan Xuân Bách 

105 Bánh mỳ Pate, Xôi Nguyễn Thị Mỳ Xuân Bách 

106 nhà hàng gió đồng Nguyễn Thị Dung Xuân Bách 

107 Quán cá ven hồ Nguyễn Thị Mỵ Xuân Bách 

108 Bún Đậu mắn tôm Ngô Hương Giang Xuân Bách 

109 Bún Đậu mắn tôm Trần Văn Thể Xuân Bách 

110 Bún Chó Tạ Văn Thanh Xuân Bách 

111 Quán bếp đỉnh Nguyễn Văn Mão Xuân Bách 

112 CaféTỏa sáng Nguyễn Thị Hương Xuân Bách 

113 Café Chà Chanh Trần Thị Nguyệt Xuân Bách 

114 Bia hơi Trần văn quân Xuân Bách 
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TT Tên cơ sở Họ tên chủ cơ sở Địa chỉ kinh doanh 

115 Coffe – Milk Tea Tạ Thị Loan Xuân Bách 

116 Coffe – and more Nguyễn Hải Quân Xuân Bách 

117 Coffe Chà Chanh Nguyễn Văn Chức Xuân Bách 

118 
Nhà Hàng Đồng Quan 

Gadun Bùi Văn Tân Đông Lai 

119 Nhà Hàng Hương Tràm Hoàng Trọng Nguyên Đông Lai 

120 
Công ty TNHH nước giải 

khát Masion Lê Văn Sơn Đông Lai 

121 
Trường mần Non Quang 

Tiến Nguyễn Thị Bích Hạnh Đông Lai 

122 
Trường tiểu học Quang 

Tiến Nguyễn Văn Biên Đông Lai 

123 Bia hơi các món nhậu Nguyễn Văn Đức Đông Lai 

124 Bún lòng Nguyễn Văn Thức Đông Lai 

125 LENAM COFE Bùi Văn Thành Đông Lai 

126 Lẩu Ven Đầm Lê Cao Đại Quảng Hội 

127 
Công ty cổ phần 

THFOOD VINA Ma Thị Huệ Quảng Hội 

128 Cơm Bình Dân Tạ Văn Hiệp Điền Xá 

129 Bún Chả Nguyễn Xuân Kiến Điền Xá 

130 Bún Chả Nguyễn Văn Bộ Điền Xá 

131 
Bánh cuốn 

Hoàng Thị Thanh 

Thương Điền Xá 

132 Phở bò Vũ Văn Huân Điền Xá 

133 Quán Cơm Lê Thị Phương Lan Điền Xá 

134 Phở Vịt Tạ Thị Ngà Điền Xá 

135 Cơm Bình Dân Nguyễn Văn Mùi Điền Xá 

136 Cơm Phở Nguyễn Thị Phương Điền Xá 

137 Cơm phở Hà Văn Thọ Điền Xá 

138 Quán Cơm Hương Lý Nguyễn Thị Lý Điền Xá 

139 Bún chả Trần Văn Phi Điền Xá 

140 Phở bò Nguyễn Văn Hưng Điền Xá 

141 Bánh Mỳ PA TE Trần Thị Giang Điền Xá 

142 Phở bò Trần Minh Khanh Điền Xá 

143 Phở Vương Kim Dung Điền Xá 

144 Bún bò huế Trần Thị Minh Hiếu Điền Xá 

145 Cơm Bình Dân Nguyễn Xuân Oanh Điền Xá 

146 Phở bò Nguyễn Thị Quyên Điền Xá 

147 Cơm Bình dân Ngô Chí Dũng Điền xá 

148 Nhà Hàng Hoàng Dương Nguyễn Tuân Dương Điền Xá 

149 Cơm trung quốc   Điền Xá 

150 Cơm Bình Dân Đinh Văn Phát Điền Xá 

151 Phở Bò Lê Văn Chiến Điền Xá 
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TT Tên cơ sở Họ tên chủ cơ sở Địa chỉ kinh doanh 

152 Cơm Bình Dân Giang Thị Hường Điền Xá 

153 Cơm Bình Dân Trần Thị Hà Anh Điền Xá 

154 Phở Bò Nguyễn Thị Thuý Điền Xá 

155 Phở Bò Nguyễn Văn Cường Điền Xá 

156 Cơm Bình Dân Nguyễn Thị Hương Điền Xá 

157 Cơm Bình Dân Đào Ngọc Dũng Điền xá 

159 Bánh mỳ sáng Nguyễn Thị Luyến Kim Anh 

160 Xôi ăn sáng Nguyễn Thị Chuyên Kim Anh 

161 Các loại nước uống Nguyễn Thị Thuỷ Kim Anh 

162 Bánh mỳ sáng Nguyễn Thị Trinh Kim Anh 

163 Các loại nước uống Nguyễn Lệ Thuỷ 140 Kim Anh 

164 Các loại nước uống Lương Thị Oanh Lan 142 Kim Anh 

165 Bánh kem, bánh sinh nhật Chu Văn Quốc 145 Kim Anh 

166 Bánh kem, bánh sinh nhật Lê Đoàn Phương  89Kim Anh 

167 Bánh kem, bánh sinh nhật Hoàng Thị Nga 89 Kim Anh 

168 Bún đậu mắm tôm Dương Văn Luyện 68 Kim Anh 

169 Nem nướng, bún đậu Nguyễn Thị Mỳ 68 Kim Anh 

170 Bún ốc sáng Nguyễn Thị Kim Dung 93 Kim Anh 

171 Ốc sài gòn Hà Huy Kiên 75 Kim Anh 

172 Bánh mỳ sáng Bùi Thị Tươi 139 Kim Anh 

173 Bún đậu mắm tôm Hà Thị Phương Chi Kim Anh 

174 Bún đậu mắm tôm Chấu Thị Doai Kim Anh 

175 Bún phở Nguyễn Văn Vượt Kim Anh 

176 Phở bò Lê Thị Thuý Kim Anh 

177 Cơm bình dân Cao Thị Thắm 44 Kim Anh 

178 Trà sữa, mỳ cay, đồ uống Phùng Thị Mai 44 Kim Anh 

179 Trà sữa, mỳ cay, đồ uống Chu Thị Luân 44 Kim Anh 

180 Trà sữa các loại nước Lê Thị Hằng Nga 56 Kim Anh 

181 Nước uống các loại Lê Thị Ngần 60 Kim Anh 

182 
Bánh mỳ đồ ăn, nước 

uống Lê Anh Hưng 135 Kim Anh 

183 Cafe trà sữa Đặng Đình Hiếu 147 Kim Anh 

184 Trà sữa, mỳ cay, đồ uống Phan Văn Hội 137 Kim Anh 

185 Trà sữa, mỳ cay, đồ uống Trịnh Thị Tơ 137 Kim Anh 

186 Trà sữa, mỳ cay, đồ uống Nguyễn Thị Như 137 Kim Anh 

187 Trà sữa, mỳ cay, đồ uống Nguyễn Thị Quyên 137 Kim Anh 

188 Trà sữa, mỳ cay, đồ uống Nguyễn Thị Hoà 137 Kim Anh 

189 Nước giải khát Lê Thị Như Hậu 131 Kim Anh 

190 Nước giải khát Phùng Quỳnh Anh 131 Kim Anh 

191 Cafe, các loại nước uống Phạm Văn Sáng 121 Kim Anh 

192 Bánh mỳ các loại nước  Chu Minh Đức 133 Kim Anh 

193 Bánh mỳ các loại nước  Trần Thị Tươi 139 Kim Anh 

194 Bánh mỳ các loại nước  Lê Thị Hồng Thắn 155A  Kim Anh 

195 Bánh ngọt, bánh sinh nhật Nguyễn Hà Anh 144 Kim Anh 
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TT Tên cơ sở Họ tên chủ cơ sở Địa chỉ kinh doanh 

196 Bánh mỳ Xôi Nguyễn Thị Luyến Kim Anh 

197 Bún lòng, phở Nguyễn Văn Thuấn Kim Anh 

198 Lò bánh mỳ Nguyễn Thị Thuỳ 148 Kim Anh 

199 Bánh mỳ, xôi sáng Phạm Thanh Huyền 132 Kim Anh 

200 Bún riêu, bún chả sáng Lê Thị Út 103 Kim Anh 

201 Bún bò huế Trần Ly 167 Kim Anh 

202 Trà sữa, mỳ cay, đồ uống Lương Thị Loan 113 Kim Anh 

203 Trà sữa, mỳ cay, đồ uống Hà Thị Loan 130 Kim Anh 

204 Bún chả sáng Nguyễn Thị Phượng 42 Đồi Cốc 

205 Bia hơi Chính Vũ Đồi Cốc 

206 Bánh cuốn, giò chả Ngô Trọng Sơn Đồi Cốc 

207 Bia hơi Ngô Văn Phi Thôn Trung 

208 Bánh mỳ ăn sáng Lê Thị Tươi Thôn Trung 

209 Ăn sáng Nguyễn Thị Tách Thôn Trung 

210 Các loại bánh Nguyễn Thị Loan Thôn Trung 

211 Các loại bánh Nguyễn Thị Doanh Thôn Trung 

212 bún bánh, cháo Nguyễn Thị Lự Thôn Trung 

213 Cơm phở bình dân Nguyễn Thị Linh Thanh Nhàn 

214 Cơm bình dân Nguyễn Thị Điều Thanh Nhàn 

215 Bún chả Nguyễn Thị Hạnh Thanh Nhàn 

216 Gia nhi Quán (thịt chó) Trần Minh Thiện Đường 35  

217 Phở gà Gia vinh Vũ Đình Tấn Thanh Nhàn 

218 Mai Lan quán, bún chả Nguyễn Thị Mai Thanh Nhàn 

219 
Lan Cường quán, bún 

sáng Nguyễn Thị Lan Thanh Nhàn 

220 Bia hơi Thành Vui Nguyễn Thị Thành Thanh Nhàn 

221 Bún bò Huế Dương văn Bình Thanh Nhàn 

222 
Bánh mỳ sáng Nguyễn Thị Lân 

Cổng trường THCS Thanh 

Xuân 

223 
Bánh mỳ sáng Nguyễn Thị Phượng 

Cổng trường tiểu học Thanh 

Xuân 

224 
Bánh mỳ sáng Nguyễn Thị Hợi 

Cổng trường tiểu học Thanh 

Xuân 

225 
Bánh mỳ sáng Nguyễn Thị Tươi 

Cổng trường tiểu học Thanh 

Xuân 

226 Mộc quán, Trà sữa Nguyễn Thị Mai Hương Thanh Nhàn 

227 Bún cháo lòng Nguyễn Văn Ánh Thanh Nhàn 

228 Nhà hàng Hải Yến Nguyễn Thị Yến Số 2A TDC Thạch Lỗi 

229 Cơm phở Ánh dương Nguyễn Văn Lục Số 66 TDC Thạch Lỗi 

230 Nhà hàng Đức Trung Lưu Văn Lập Số 284 TDC Thạch Lỗi 

231 Nhà hàng Thái Minh Nguyễn Văn Giang Số 286 TDC Thạch Lỗi 

232 cơm Hồng Trang Nguyễn Trọng Nhật Ngã 3 TDC Thạch Lỗi 

233 phở Minh Nguyễn Thị Thanh Số 08 TDC Thạch Lỗi 

234 Nhà hàng thanh Huyền Nguyễn Quý Quân Số 18 TDC Thạch Lỗi 

235 Hạnh Quán Nguyễn Thị Hạnh Số 56 TDC Thạch Lỗi 
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236 
Cơm bình dân Thanh 

Thêu Nguyễn Thị Thêu Số 90 TDC Thạch Lỗi 

237 Minh Nhật bún phở Trương Thị Ngọc Lan Số 39 TDC Thạch Lỗi 

238 Vịt Nhung Nguyễn Vân Nhung Số 35 TDC Thạch Lỗi 

239 Thu Hằng quán Trần Thị Hằng Số 31 TDC Thạch Lỗi 

240 Thu Hoa sữa Đỗ Thị Thu Ngã 4 QL 2 TDC Thạch Lỗi 

241 Cường Vịt Nguyễn Văn Cường Số 10B  TDC Thạch Lỗi 

242 Minh Đức Trần Thị Tỵ Số  03 TDC Thạch Lỗi 

243 bún chả Tạ Thị Bằng Số 62 TDC Thạch Lỗi 

244 Phở Cồ Nam Định Vũ Ngọc Hiển Số 46 TDC Thạch Lỗi 

245 Bún phở Nguyễn Thị Mười Số 22 TDC Thạch Lỗi 

246 Cây Nhãn Quán Nguyễn Văn Kỳ Gần cổng TYT 

247 Cháo lòng Hà Thị Mát Số 27 Thạch Lỗi 

248 Bún cá bún gà Lê Thị Hà Số 47 chùa đông 

249 Nem, đồ ăn chín Nguyễn Văn Đông Số % chùa Đông 

250 Minh Đăng Quán Đỗ Thị Đạt Số 16 đường Chùa đông 

251 Xôi Bánh mỳ Nguyễn Thị Thu Hương Thạch Lỗi 

252 Xôi Bánh mỳ Nguyễn Thị Mai Thạch Lỗi 

253 Xôi Bánh mỳ Nguyễn Thị Phượng Thạch Lỗi 

254 Vịt nướng Nguyễn Đức Tuấn Thạch Lỗi 

255 Đồ ăn sáng, các loại bánh Nguyễn Thị Hoà Thạch Lỗi 

256 Nem giò chả các loại Đỗ Thị Thuý Thạch Lỗi 

257 Đồ ăn chín Nguyễn Thị Chinh Thạch Lỗi 

258 Vịt gà ủ muối Đỗ Thị Linh Thạch Lỗi 

259 Vịt nướng Ngô Trọng Sơn Thạch Lỗi 

260 các loại đồ ăn chín Nguyễn THị Mùi Thạch Lỗi 

261 bún giò chả, các loại bánh Nguyễn Thị Hằng Số 16 đường xóm giữa 

262 Cơm tâm Phương Anh Chu Thị Hiền Tân Trại 

263 Hảo Diệp Bún chả Hà Nội Trần Xuân Hảo Tân Trại 

264 Cơm Thúy Vũ Văn Đạt Tân Trại 

265 Bánh cuốn nóng Trần Thị Hà Tân Trại 

266 Bánh mỳ Nguyễn Thị Hạnh Tân Trại 

267 Phở bò Đức Minh Vũ Đức Minh Tân Trại 

268 Cháo lòng Duyên Nguyễn Thị Duyên Tân Trại 

269 Xôi nóng Nguyễn Văn Thêm Tân Trại 

270 Cơm bình dân Lê Văn Lập Tân Trại 

271 Bún bò giò heo Đỗ Thị Luyên Tân Trại 

272 Bún cháo lòng lê Thị Thu Tư Tân Trại 

273 Phở bò Đông Hải Nguyễn thu Đông Tân Trại 

274 Bún sườn Trần Hương Giang Tân Trại 

275 Bún các rô đồng Nguyễn Thị Huyền Tân Trại 

276 Lẩu lòng bò Nguyễn Thị Xuân Tân Trại 

277 Thịt chó Nguyễn Minh Tuân Tân Trại 

278 Bún chả, bánh cuốn Nguyễn Công Tôn Tân Trại 

279 Phở gà, cơm rang Nguyễn Văn Cường Tân Trại 
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280 Phở bò Thanh Sơn Đặng Đình Thanh Tân Trại 

281 Bún chả 68 Nguyễn thị Nga Tân Trại 

282 Bún bò Huế Nguyễn thị Minh Hương Tân Trại 

283 Bún bò giò heo Trần Quang Đăng Tân Trại 

284 Vinh hạnh quán Bùi Đình Cảnh Tân Trại 

285 Bún các cay Hải Phòng Trần Văn Hinh Tân Trại 

286 Cơm bình dân Hà Giang Nguyễn Thị Thắng Tân Trại 

287 Bánh mỳ Nguyễn thị Hải Vân Tân Trại 

288 Bún chả Phạm Thị Hường Chợ Phú Cường 

289 Cháo  Nguyễn thị Ngần Chợ Phú Cường 

290 Bún chả Trần Thị Đào Chợ Phú Cường 

291 Bún chả Nguyễn thị Hoan Chợ Phú Cường 

292 Bánh cuốn  Nguyễn văn phúc Chợ Phú Cường 

293 Bánh cuốn Nguyễn Thị Huệ Chợ Phú Cường 

294 Bún chả Trần Thị An Thụy Hương 

295 Bánh mỳ Nguyễn Thị Lý Thụy Hương 

296 Phở bò Nam Định Vũ Thị Ánh Thụy Hương 

297 Thịt chó Nguyễn Văn thu Thụy Hương 

298 Quán Anh kiệt Nguyễn Văn Nguyệt Thụy Hương 

299 Phở Trâu Nguyễn chinh Hà Thụy Hương 

300 Vịt quay Nguyễn Văn Đoàn Thụy Hương 

301 Vịt quay Trần Thị Thanh Phương Thụy Hương 

302 Bánh mỳ Ngyễn Thị Lý Thụy Hương 

303 Bún bò giò heo Hoàng Văn Tha Thụy Hương 

304 Bia hơi Vũ Thị Hiền Thụy Hương 

305 Cháo lươn Nguyễn thị Khánh Chi Thụy Hương 

306 Lẩu Ếch Nguyễn Xuân Độ Thụy Hương 

307 Cơm bình dân Vũ Thị Nhung Thụy Hương 

308 Bia hơi Nguyễn thị Thu Hường Thụy Hương 

309 Bánh cuốn Phạm Thị Nga Thụy Hương 

310 Nhà hàng Kim Sơn Trần Trung Kiên Thụy Hương 

311 Nhà hàng Hải Nga Phạm Thị Hằng Nga Thụy Hương 

312 Ăn sáng Ngô Thị Minh Thụy Hương 

313 Món Huế Phạm Thị Hồng Phú Thụy Hương 

314 Vịt quay Nguyễn Thị Hằng Thụy Hương 

315 Ăn sáng Nguyễn thị Bẩy Thụy Hương 

316 Bánh mì Trần Thị Hằng Hương Gia 

317 Bánh mì Nguyễn Thị Trang Hương Gia 

318 Xôi, Bánh mì Trần Thị Liên Hương Gia 

319 Xôi Nguyễn thị Tiền Hương Gia 

320 Bánh mì Trần Thị Hải Hương Gia 

321 Bún cá Nguyễn Văn long THụy hương 

322 Cháo dinh dưỡng Nguyễn Thị Vượng Hương Gia 
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323 Thịt chó Đỗ Hồng Đăng Thụy hương 

324 Chè cháo Nguyễn Thị Thu Yến TDC Hàng không 

325 Trương MN Phú Cường A Nguyễn Thị Thủy Thụy hương 

326 Trương MN Phú Cường B Lê Thị Tâm Hương Gia 

327 Mầm non Casa Nguyễn Thị Lan Huệ Hương Gia 

328 Mầm non Minhouse Nguyễn Thị Giang Hương Gia 

329 Mầm non Nemokids Nguyễn Thị Hồng Thụy hương 

330 Maamg non Sunykids Nguyễn thị Chinh Thụy hương 

331 Mầm non NHà Gạo Nguyễn Thị Thu Hiền Hương Gia 

332 Mầm non Việt Úc Vũ Thị Hải Thụy hương 

333 Dịch vụ cà phê Tạ Thị Thu Trang Tân Thái 

334 chill chill bán nước Lê Thị Hồng Tân Thái 

335 
HKD milk tea shushis 

more Nguyễn Thị Dung 

Tân Thái 

336 NH chó mẹt anh tuấn Tạ Văn Huấn Tân Thái 

337 Kinh doanh cháo lòng Trần Minh Hạnh Tân Thái 

338 Bếp như ý Nguyễn văn Dũng Tân Thái 

339 Quán Ăn sáng Đỗ Văn Quyền Hiền Lương 

340 Tiến Hằng Tạ Văn Tiến Hiền Lương 

341 Bắc Hà Tạ Thế Anh Hiền Lương 

342 Bia - Yến Thêm Nguyễn Văn Thêm Hiền Lương 

343 Măng Béo Lê Văn Hưng Hiền Lương 

344 Cháo cô nguyệt tô thị nguyệt Hiền Lương 

345 Café mê trang Nguyễn Văn Quyền Khu Chợ 

346 Bia binh boong Tạ Thanh Bình Khu Chợ 

347 Bún Phở Trần Thế trung Khu Chợ 

348 Bún Phở Nghiêm Xuân Thế Khu Chợ 

349 Phở nam định Nguyễn Thị Thu Hà Khu Chợ 

350 Bún Phở Trần Thị Phượng Khu Chợ 

351 Thố cơm rang nam định Vũ Văn Công Khu Chợ 

352 Bún Phở Vũ Thái Vĩnh Khu Chợ 

353 Nguyệt Café Nguyễn Như Nguyệt Khu Chợ 

354 Phở Thịt gà Bùi Thị Kim Dung Khu Chợ 

355 Bún Phở Nguyễn Thị Thu Hà Khu Chợ 

356 Sôi Sáng Tạ Thị Nhàn Khu Chợ 

357 Sắc Trâu Tạ Văn Sắc Khu Chợ 

358 Bún Phở nguyễn văn cường Khu Chợ 

359 Vịt Vân Đình Đỗ sách Tráng Khu Chợ 

360 Hàng Thực Phẩm Hà Thị quế Khu Chợ 

361 Giải khát Cao Thanh huệ Khu Chợ 

362 Phở nướng 89 Nguyễn thị Hiền Khu Chợ 

363 Vịt quay Vũ Văn Xuân Khu Chợ 

364 Chè thập cẩm Phạm Thị Cúc Khu Chợ 

365 Bánh Cuốn sáng Hoàng Thị Thái Khu Chợ 
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366 Trà Sữa Rich Ky Nguyễn thị Ngọc Ánh Khu Chợ 

367 Chuyên Bách Đức Toản Nguyễn Đức Toàn Khu Chợ 

368 NH Thanh Trọc Phan Văn Thanh Tân Trung Chùa 

369 NH Khanh Râu Tạ Đức Khanh Tân Trung Chùa 

370 Bếp phủ thành chương Lê Văn Phượng Ninh Môn 

371 Quán ăn phượng hồng Đặng Văn Thế Ninh Môn 

372 Quán bia Ngô Xuân Dũng Ninh Môn 

373 Quán ăn gió núi Nguyễn Văn Thanh Ninh Môn 

374 Quán ăn Nam Khánh Nguyễn Văn Hân Ninh Môn 

375 Bán kem, bia Phạm Văn Song Ninh Môn 

376 Quán cà phê Ngô Thị Lan Ninh Môn 

377 Bán bánh mỳ Lê Thị Mai Ninh Môn 

378 Quán bánh cuốn Ngô Thị Lưu Ninh Môn 

379 Bánh mỳ sáng Chu Thị Lệ Ninh Môn 

380 Bán Cà phê Bùi kim chung Ninh Môn 

381 Bánh mỳ sáng Trương Thị My Ninh Môn 

382 Bánh mỳ sáng Tạ Thị Quả Ninh Môn 

383 Bánh mỳ sáng Nguyễn Thị Thường Ninh Môn 

384 Bánh hồ câu trần tiến thành Ninh Môn 

385 Nhà hàng kiên trọc Nguyễn Văn Kiên Yên Ninh 

386 Ăn sáng Thủy sứt Trần Văn Thủy Yên Ninh 

387 Ăn sáng Nguyễn Thị Luyến Yên Ninh 

388 Đồ ăn chín Nguyễn Văn Thaắng Yên Ninh 

389 Bán hàng ăn sáng Trần Thị Huyến Yên Ninh 

390 Đậu Phụ Đinh bá Học Yên Ninh 

391 Cháo dinh dưỡng Nguyễn Thị huệ Yên Ninh 

392 Vịt quay Tạ Văn Tuấn Yên Ninh 

393 Đồ ăn chín Lưu Văn An Yên Ninh 

394 Đồ ăn chín Tạ Văn sơn Yên Ninh 

  
TỔNG 

394 cơ sở  kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể  
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